
STT MSSV Họ đệm Tên Giới tính Ngày sinh Nơi sinh Lớp học Ngành

1 506230058 Bùi Trung Kiên Nam 18/07/2000 TP. Hồ Chí Minh CD23CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính

2 506230082 Trần Ái Quốc Nam 25/10/2003 Sóc Trăng CD23CM1 Công nghệ kỹ thuật máy tính

3 501230074 Trần Viết Minh Huy Nam 30/04/2004 Bà Rịa - Vũng Tàu CD23CT2 Công nghệ thông tin

4 501230084 Nguyễn Văn Hoàng Nam 13/08/2000 TP. Hồ Chí Minh CD23CT2 Công nghệ thông tin

5 501230071 Trần Minh Điệp Nam 14/10/1999 Bà Rịa - Vũng Tàu CD23CT2 Công nghệ thông tin

6 501230008 Nguyễn Hoàng Nhật Minh Nam 04/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23CT2 Công nghệ thông tin

7 501230067 Võ Chí Tường Nam 31/01/2002 Trà Vinh CD23CT2 Công nghệ thông tin

8 501230079 Đoàn Ngân Bảo Chuyên Nữ 26/04/2002 Cà Mau CD23CT2 Công nghệ thông tin

9 501230061 Phạm Tấn Phúc Nam 28/04/1998 Long An CD23CT2 Công nghệ thông tin

10 501230066 Nguyễn Hoàng Luân Nam 03/03/2001 Cà Mau CD23CT2 Công nghệ thông tin

11 501230069 Phạm Hữu Phương Nam 08/10/2003 Bình Phước CD23CT2 Công nghệ thông tin

12 501230078 Ngô Văn Quân Nam 25/09/2003 Phú Thọ CD23CT2 Công nghệ thông tin

13 510230075 Phạm Anh Tuấn Nam 15/12/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23DH1 Thiết kế đồ họa

14 510230060 Cao Minh Sang Nam 16/04/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23DH1 Thiết kế đồ họa

15 510230064 Phạm Ngọc Bích Trâm Nữ 29/11/2001 Quảng Ngãi CD23DH1 Thiết kế đồ họa

16 510230068 Huỳnh Chí Đạt Nam 12/11/2003 TP. Hồ Chí Minh CD23DH1 Thiết kế đồ họa

17 510230083 Nguyễn Phương Quân Nam 03/08/2004 TP. Hồ Chí Minh CD23DH1 Thiết kế đồ họa

18 510230081 Phan Nguyễn Phi Long Nam 16/01/2001 Bình Định CD23DH1 Thiết kế đồ họa

19 510230073 Lý Văn Thắng Nam 24/04/1997 TP. Hồ Chí Minh CD23DH1 Thiết kế đồ họa

20 514230085 Trần Nguyễn Bảo Anh Nam 04/12/2003 Đà Nẵng CD23LM1 Lập trình máy tính

21 507230063 Lê Thị Yến Nữ 12/12/1996 Thanh Hóa CD23QT1 Quản trị kinh doanh

22 513230070 Nguyễn Thanh Trường Nam 12/11/2000 TP. Hồ Chí Minh CD23TD1 Thương mại điện tử

23 502230072 Hà Lê Hoài Nam Nam 07/09/2002 TP. Hồ Chí Minh CD23TM1 Truyền thông và mạng máy tính

24 518230059 Nguyễn Minh Trường Nam 27/10/2003 TP. Hồ Chí Minh CD23TW1 Thiết kế trang Web
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